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TOM TAT

Nghién ctru nhdm ddnh gid nhén thire, thdi d6 va mirc d6 sén sang ho tro
bdo tén vooc Cdt Ba (Trachypithecus poliocephalus) ctia cdn bé Vudon quéc
gia, ngudi dén dia phwong va khdch du lich tgi Vudn quéc gia Cdt Ba. D liéu
ttr 300 phiéu khdo sdt, gém 50 cdn b, 100 nguwdi ddn va 150 khdch du lich,
dwoc phdn tich bdng théng ké mé td, kiém dinh so sdnh gitka cdc nhém va
cdc mé hinh héi quy. Két qud cho thdy ba nhém khdc biét cé y nghia théng ké
vé nhdn thirc, thdi d6 va murc dé sGn sang ho tro (p < 0,001). Cdn bd Vuwon
quéc gia c6é diém nhén thirc va thdi dé cao nhét, trong khi ngudi dén dia
phuwong cé murc d6 sGn sang hd tro cao nhét. So vdi cdn bo Vwon quéc gia,
ngudi dén dia phuong cé ty s6 chénh thuéc nhém sén sang hé tro & mire cao
Ién gép 10,683 lan (OR = 10,683; KTC 95%: 4,193-27,216; p < 0,001), con
diém nhdn thurc va thdi d6 khéng phdi la yéu té dw bdo cé y nghia trong mé
hinh logistic. Két qud cung cép bdng chirng dinh lwong vé sy khdc biét giira
cdc nhém lién quan va cho théy cdc hoat déng truyén théng, huy déng sw
tham gia bdo tén can dwoc thiét ké phi hop vdi tirng nhém déi tuong.
ABSTRACT

This study assessed awareness, attitudes, and readiness to support
conservation of the Cat Ba langur (Trachypithecus poliocephalus) among
park staff, local residents, and tourists in Cat Ba National Park. A cross-
sectional questionnaire survey yielded 300 valid responses, including 50 park
staff, 100 local residents, and 150 tourists. Data were analyzed using
descriptive statistics, Chi-square tests with Cramer’s V, Kruskal-Wallis tests
followed by Dunn-Bonferroni pairwise comparisons, multiple linear
regression, and binary logistic regression. The three groups differed
significantly in awareness, attitudes, and readiness to support conservation
(p < 0.001). Park staff had the highest awareness and attitude scores,
whereas local residents had the highest readiness-to-support score.
Compared with park staff, local residents had 10.683 times the odds of
reaching a high readiness level (OR = 10.683; 95% Cl: 4.193-27.216; p <
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0.001), whereas tourists did not differ significantly. Awareness and attitude
scores were not significant predictors of high readiness in the logistic model.
Because purposive and convenience sampling were used, the findings
characterize the surveyed groups and should not be interpreted as causal
evidence or observed conservation behavior. The results show that
knowledge, attitudinal support, and readiness for action are related but

distinct dimensions.

Conservation communication and participation

mechanisms should therefore be tailored to the roles and needs of each

stakeholder group.

1. DAT VAN DE

B3o ton céc loai linh tredng nguy cap khéng
chi 13 nhiém vu sinh hoc quan thé, ma con 13
mot van dé quan tri x3 héi - sinh thai, trong d6
con ngudi gilt vai trd trung tdm doi vdi su
thanh cdng hodc that bai cla cac nd luc bao
ton. Bén canh dit liéu vé phan bé, sinh canh,
quy md quan thé va cadc méi de doa sinh thai,
hiéu qua bdo tén con phu thudc vao cach céc
nhom lién quan nhan thic vé loai, danh gia gia
tri bdo toén, chap nhan cac quy dinh quan ly va
san sang tham gia vao cac hanh déng ho tro
bao tén [1, 2].

Trong cac khu bdo tén cé céng dong dia
phuwong va hoat dong du lich, bao tén loai nguy
cap chiu tac dong déng thoi cha nhiéu nhom
lién quan. Can bd khu bdo tén gilr vai trd quan
ly, thuc thi va truyén théng bdo ton; céng déng
dia phuong cé quan hé tryec ti€ép vai khong gian
s6ng, sinh ké va tai nguyén xung quanh khu bao
ton; khach du lich vira la nhdm st dung dich vu,
vira c6 thé tao dp luc hodc déng gép ngudn luc
cho bdo tén. Vi vay, danh gia riéng lé tirng
nhom 13 chwa dd; can so sanh gitta cdc nhém
dé nhan dién sy khdc biét vé hiéu biét, thai dé
va mirc do san sang ho tro bao ton.

Nhiéu nghién clu qudc té cho thdy codng
doéng dia phuong cé thé cé thai do tich cuc doi
v3i bdo tén dong vat hoang da, nhung mirc do
ung hd va san sang tham gia thwong chiu anh
huwéng bdi diéu kién kinh té - xa héi, mdc d6 phu
thudc vao tai nguyén, kinh nghiém tiép xtc hodc
xung doét véi dong vat hoang d3, trinh do hoc
van, niém tin dia phuong, khoang cach tdi khu
bdo tén va co hdi hudng loi tir bao tén [3-5].

Trong cac nghién cru vé linh trudng, thai dé cda
cOng ddng ddi véi bao toén cac loai vooc/khi cling
khéng déng nhat; sy ang hd thuéng cao hon khi
cdng dong nhan thay gia tri sinh thai, van héa
hodc sinh k& cla loai [6, 7], nhung cé thé thay
d&i béi trai nghiém thiét hai, hiéu biét chwa day
dd hodc murc do tiép xuc vdi loai [8].

Tuy nhién, nhan thirc dung hoac thai do tich
cwe khéng phai lic nao cling ty dong chuyén
héa thanh hanh ddng bao tén. M6t ca nhan cé
thé hiéu dworc gid tri cla loai va ting hd bao ton
vé mat quan diém, nhung chua san sang tham
gia néu thiéu co hdi, co ché phdi hop, lgi ich
cam nhan, niém tin vao co quan quan ly hodc
vai tro cu thé. Do dd, trong nghién cliru nay,
murc d6 san sang ho trg bao ton dwoc xem la
mét khia canh riéng, phan anh khuynh huéng
tham gia hodc Ging hd cdc hanh ddng cu thé nhu
tudn tha quy dinh, bdo tin vi pham, truyén
thong, thay d6i hanh vi, hé trg gidm sat hoadc
dong gép cho bao tén.

Bén canh cong déng dia phuwong, khach du
lich [a nhém lién quan ngay cang quan trong
trong cac vuon quéc gia va khu bdo tén cé hoat
déng du lich sinh thai. Du khach cé thé ho tro
bdo tdén théng qua tudn thd quy dinh, han ché
tadc ddong dén sinh cdnh va loai, lan tda thong tin
tich cuc, tham gia gido duc moi truong hoac
chdp nhan cac hinh thirc déng gdép cho bdo tén
khi dworc truyén thong phu hop [9, 10]. Tai Viét
Nam, nghién ctu vé sy san long chi tra cla
khach quéc té cho chuong trinh bao tén vuon
ma vang phuong Bac (Nomascus annamensis)
& Vudn quéc gia Bach M3 cling cho thay kién
thire, trinh d6 hoc van va mirc dd quan tdm dén
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bao tén cd lién quan dén sy Gng hé ddi véi bao
ton loai [11].

Vooc Cat Ba (Trachypithecus poliocephalus)
la loai linh truwdng dac hitu, hién chi ghi nhén
phan bd duy nhat tai quan dao Cat Ba va duoc
x&p & murc Cuc ky nguy cap (CR) trong Danh luc
Do IUCN [12]. Loai cé vung phan bd rat hep,
quan thé nhd, bi phan manh va phu thudc vao
sinh canh rirng trén nudi da voi ven bién. Céc
nghién clru trwdc day vé Vooc Cat Ba chd yéu
tap trung vao sinh thai, tap tinh, st dung sinh
canh, ciu tric quan thé va cc yéu cau bao tén
cap bach cua loai [13, 14]. Nhirng nghién ctu
nay cung cap co s& sinh hoc quan trong, tuy
nhién chua phan dnh day du chiéu canh x3 hoi
cla bdo ton loai, dac biét 1a sy khac biét vé
nhan thirc, thai d6 va mirc do san sang ho tro
bao tén gilta cdc nhdm lién quan.

Xuat phat tir khoang tréng trén, nghién ctru
dwoc thye hién nham: (i) danh gid nhan thic
cla cdn bd Vuon qudc gia, ngudi dan dia
phuong va khach du lich vé vooc Cét Ba; (ii)
phan tich thdi d6 cda ba nhém déi véi bao ton
loai; (iii) so sdnh mrc d6 san sang ho trg bao
ton gitta cdc nhom; (iv) xac dinh mét so yéu to
c6 lién quan dén thai dd va mirc do san sang ho
tro bao tén. K&t qua nghién ciru gép phan bé
sung bang chirng xa hoi hoc bao ton loai vooc
C4t Ba, dong thoi cung cap co s& thuc tién cho
viéc thiét ké truyén théng, huy ddng cong dong
va quan ly du lich theo nhém déi tuwong tai
Vudn qudc gia Cat Ba.

2. PHUONG PHAP NGHIEN CUU
2.1. Khu viee, ddi twong va thiét ké nghién ciru

Nghién ctru dwoc thuce hién tai Vwdn qudc
gia Cat B3, thanh phd Hai Phong, noi cé quan
thé vooc Cat Ba sinh s6ng va cd sy dan xen giita
bdo tén da dang sinh hoc, sinh ké cong déng va
phat trién du lich. Nghién ctru st dung thiét ké
khao sat cit ngang bang bang hoi cé cau truc
dé thu thap théng tin vé dac diém ngudi tra 1o,
nhan thire, thai d6 va mirc d6 san sang hod tro
bao ton.

Téng s6 phiéu khdo sat dwa vao phan tich la
300, gdbm 50 can bd Vuon qudc gia, 100 ngudi
dan dia phuong va 150 khach du lich. Can bo
duwoc lua chon cé chd dich, wu tién nhitng
nguwdi cé nhiém vu lién quan truc ti€p dén quan
ly, bdo tén, truyén théng hodc du lich; nguoi
dan duwgc lya chon cé chi dich trong cac cong
dong cé sinh ké hodc hoat dong gan véi khu vuc
Cat Ba; khach du lich tir 18 tudi tré 1én duoc lya
chon thuan tién tai cic diém tham quan. Ngudi
tham gia dwoc théng bdo vé muc dich nghién
ctru, tham gia trén co s& ty nguyén, cd quyén
tlr chdi tra 107 bat ky cdu hoi nao va dugce bao
dam khong st dung thong tin nhan dang ca
nhan trong phan tich. Do cach chon mau cé chi
dich va thuan tién, két qua phan anh xu huéng
clia cdc nhdm khdo sat, khdng nham suy rong
tuyét doi cho toan bd cdng déng dia phuong
hodc khach du lich dén Cat Ba.

2.2. Cau truc bang héi, xdy dung chi s6 va ma
héa bién

Bang hdi dugc xay dwng trén co s& téng hop
céc khai niém va nhom bién thudng dung trong
nghién ctru vé nhan thirc, thai d6 va hanh vibao
ton déng vat hoang d3 [1-11], sau d6 dugc hiéu
chinh vé ngdn ngit, n6i dung va phuong an tra
|67 cho phu hop véi bdi cdnh Cat Ba va vai tro
cla ba nhém déi twong. Bang hdi gdm ba nhom
ndi dung chinh: théng tin chung cla nguai tra
|&i; nhan thirc vé vooc Cat Ba va sinh canh cla
loai; thai d6 va mirc do sin sang ho tro bao ton.
Mot sé cdu héi dugc diéu chinh theo tirng
nhéom déi twong dé phu hop vdi vai tro thyc té
cla cdn bd Vuon qudc gia, nguwdi dan dia
phuong va khach du lich; vi vay, phan tich so
sanh gitra cdc nhdm chi s&r dung céc bién 16i co
ndi dung tvong duwong. Cac cau tra loi dwgc ma
héa cung chiéu, trong d6 diém cao hon thé hién
nhan thic day du hon, thai do tich cwc hon
hodc mic do san sang hd tro cao hon. Cac chi
s6 dwoc xay dung nham phuc vu so sanh giita
cac nhédm nghién ctru va hé tro dién giai két qua
quan ly; khong duoc dién gidi nhw cac thang do
chuan héa don hudng (Bang 1).
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Bang 1. Cau truc chi s6 va cdch ma héa bién str dung trong phan tich

Chiso Bién thanh phan 15i M3 héa/khoang diém Y nghia dién giai
n Biét/co hiéu biét vé loai; biét tinh trang -
Nhan R ) » i S e biém cao
K nguy cap; biét sinh cdnh/khu virc séng; Dulng/co hiéu biét = 1; P
thirc e gt s o p n thé hién
" hiéu vai tro sinh thai/gia tri bao ton; chua dung/khéng biét = 0; R .
Vé vooC . Lo N N i ° . nhéan thic dung
L nhan biét nguyén nhan de doa chinh; tong diém 0-6. RS
CatBa . v Y s R . va day du hon.
tirng thay hodc ti€p xdc qua anh/video.
Mrc d6 Ung hd bao tén loai, bdo vé sinh canh, o " Piém cao
o en . o n . A s Quy doi cung chiéu . e en
Thai do trach nhiém da bén, truyén théng bao tén, du ., . thé hién thai do
s . e X .t en N . theo mirc Ung ho; ,
bao ton lich c6 kiém soat, han ché tac dong dén vooc va t8ne didm 7-35 tich cyc hon
gan bao ton vai sinh k&/du lich cé trach nhiém. & ) déi vdi bao ton.
s . San sang tham gia, bao tin vi pham, s s u ) Piém cao thé
San sang \Ag R & PR P : San sang/ung hd/tham gia i . en @
x truyén thong, thay do6i hanh vi, N g . hién mlc d6 san
ho tro tuan tha quy dinh, tham gia tap huan = 1; khdng san sang/khong sang hd tro bao
bao tén quy dinn, gla tap Ung hd = 0; téng diém 0-7. g i

hodc déng gép cho bao tén.

ton cao hon.

Ghi chu: Cdc chi sé6 la chi sé téng hop phuc vu so sdnh gitra nhém; khéng st dung Cronbach’s alpha lam tiéu

chi logi bién do cdc muc héi phdn dnh nhiéu chiéu hanh vi va vai tro qudén ly khdc nhau.

2.3. Phan tich sd liéu

D liéu duoc kiém tra tinh day dd, tinh nhat
quén va ma hoa trudc khi phan tich. Théng ké
mod ta duoc st dung dé trinh bay tan sé, ty 18,
trung binh + d6 l&éch chuan va trung vi [khodng
t& phan vij - IQR]. Kiém dinh Chi-square dwoc st
dung ddi véi cic bién phan loai; Cramer’s V
phan anh cuwong d6 lién hé, vdi cac ngudng
tham chiéu 0,10; 0,30 va 0,50 lan lwot biéu thi
anh hudng nhé, trung binh va I&n. Do cac chi s6
tong hop khéng dap rng day dd giad dinh phan
ph6i chudn va c¢& mau gilta cdc nhém khéng
bang nhau, kiém dinh Kruskal-Wallis dugc sir
dung dé so sanh ba nhdm; khi ¢ khac biét téng
thé, kiém dinh hau nghiém Dunn-Bonferroni
dugc dung dé xac dinh khac biét tirng cap.
Epsilon squared (€2) duwoc dung dé lvong héa
muirc d6 anh hudng cla khac biét gitra nhém;
cac ngudng 0,01; 0,06 va 0,14 lan luot duoc
dién gidi 13 nhd, trung binh va lén. Ho6i quy
tuyén tinh da bién duwoc sir dung dé phén tich
céc yéu té lién quan dén diém thai do bao tén;
muirc do phu hop cia md hinh duwgc bao céo

bang kiém dinh F, R? hiéu chinh va KTC 95% cla
hé s6 hoi quy. Hoi quy logistic nhi phan duoc st
dung dé du bao kha nidng dat mirc san sang ho
tro bdo tén cao; d6 phu hop dugc danh gia
bang kiém dinh y nghia téng thé&, Nagelkerke R?
va ty |& phan loai ding. Bién phu thudc trong
md hinh logistic dwgc m3 hda bang 1 khi ngudi
tra 107 dat tr 6 diém trd 1én trén thang 0-7,
twong &ng vai viéc san sang thuc hién it nhat 6
trong 7 nodi dung hd tro dwoc hdi; cac treong
hop con lai dwoc ma hdéa bang 0. Nhém can bd
Vuon qudc gia, nam gidi va nhém chua tirng
thay vooc dugc st dung lam nhdm tham chiéu;
ngudng y nghia théng ké la p < 0,05.
3. KET QUA VA THAO LUAN
3.1. Dic diém miu khdo sat

Mau khao sat gdm 300 ngudi tra |0, trong
dd can bd Vuon quéc gia chiém 16,7%, ngudi
dan dia phuong chiém 33,3% va khach du lich
chiém 50,0%. Pac diém chinh vé gidi tinh, do
tudi, nghé nghiép, thdm nién céng tac va sb lan
dén Cat Ba clia ba nhdom duoc trinh bay tai
Bang 2.

Bang 2. Pic diém khai quat ciia mau khao sat

Nhom co Dic diém néi bat
doi twong mau
Can bd 50 Nam gidi chiém 80,0%; kiém 1am chiém 64,0%;
Vuon quéc gia 62,0% c6 trén 10 nam cong tac.
Nguoi dan 100 N gi¢i chiém 54,0%; nhdm tudi trén 50 chiém 44,0%; nghé nghiép da dang,
dia phuong gém ndng dan, ngu dan, budn ban/kinh doanh va nhém khac.

Khach du lich 150

N gidi chiém 52,7%; nhdm 18-30 tudi chiém 36,0%;
71,3% la khach dén Cat Ba [an dau.
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3.2. Nhan thirc vé vooc Cat Ba

Ty |8 trd &1 dliing vé vooc Cat Ba khac biét co
y nghia théng ké gitra ba nhdm & ca sdu ndi dung
danh gia (x* = 22,726-43,163; p < 0,001). Can bd
Vudn quéc gia dat 100% & tat ca cac ndi dung.
Ngudi dan déu biét dén loai, biét tinh trang nguy
cip va tirng thay vooc hodc thdy qua anh/video,
nhung ty & biét khu vire/sinh cdnh séng va nhan

biét dung nguyén nhan de doa chinh lan luot 1a
54,0% va 77,0%. O khach du lich, ty 1& tra 1o
ding dao dong tir 48,0-97,3%, thap nhat & ndi
dung vé khu vure/sinh canh séng. Cramer’s V dao
déng 0,275-0,379, cho thay cudng d6 khac biét
chd yéu & mirc trung binh. Két qua diéu tra nhan
thirc vé vooc Cat Ba theo nhém déi tuwong duoc
thé hién tai Bang 3.

Bang 3. Nhan thirc vé vooc Cat Ba theo nhém ddi twong

N6i dung danh eis Can bo Nguwoidan  Khach dulich 2 Cramer’s
ol dung g VQG n (%) n (%) n (%) v
Biét/co hiéu biét vé vooc Cat Ba 50 (100,0)  100(100,0)  115(76,7)  39,623* 0,363
Biét vooc Cat Ba la lodi nguy cdp  50(100,0) 100 (100,0) 118 (78,7) 35,821* 0,346
Biét khu vuc/sinh canh song 50(100,0) 54 (54,0) 72 (48,0) 43,163* 0,379
cua vooc Cat Ba
Hieu vai tro cla vooc Cat Ba 50(100,0) 89(89,0)  110(73,3)  22,726* 0,275
trong hé sinh thai
Nhan biét ding nguyénnhan 4 1606, 77 (77.0) 146 (97,3)  36,223* 0,347
de doa chinh
Ttng thay vooc Cat Ba 50(100,0) 100(100,0)  119(79,3)  34,572* 0,339

hodc thay qua dnh/video

Ghi chu: * p < 0,001; Cramer’s V = 0,275-0,379, tuong trng mirc anh huwdng trung binh theo cdc nguéng

trinh bay tai muc 2.3.

3.3. Thai d6 va mirc d6 san sang hd trg’ bao ton

Thai dd d6i véi bao tdn vooc Cat Ba nhin
chung tich cwc & cd ba nhém. Mirc déng thuan
cao dugc ghi nhan d6i vdi su can thiét phai bao
tdn loai, bao vé sinh cdnh, xac 1ap trach nhiém
cla nhiéu bén, tdng cwong truyén thdng va han
ché tac dong tiéu cuc cta du lich. Tuy nhién,
murc 6 déng thuan gitra cdc nhém khéng hoan
toan giébng nhau, dac biét déi vdi cac ndi dung
lién quan dén du lich gdn v&i bao ton.

Mtrc do san sang ho tro bao ton ciing twong

ddi cao nhung biéu hién khac nhau giira ba
nhém. Ngudi dan dia phuong cé mirc sin sang
cao & cac ndi dung tham gia va bao tin; khach
du lich chi y&u thé hién sy sdn sang tuan tha
quy dinh, thong bdo hanh vi xdm hai, chia sé
théng tin va déng gop cho bao tén; can bd
Vudon quéc gia tap trung vao vai trdo quan ly,
diéu phdi va kiém sodt rui ro.
3.4. So sanh diém chi sd giita ba nhém

K&t qua so sdnh diém chi sé gilra ba nhém
dugc thé hién tai Bang 4.

Bang 4. So sanh diém chi s6 giiva ba nhém

Chi s& Canbo Nguoi dan Khachdulich  Kruskal-Wallis &2
Vuon quoc gia dia phuong
3 Yc ve + + +
Nhanlthu\‘c vé 6,00 + 0,00 / 6,00 5,20+0,80/5,00 4,53 +1,89 /5,00 H=53612* 0174
vooc Cat Ba (0-6) [6,00-6,00] [5,00-6,00] [4,00-6,00]
3i 6 bao to + + +
Thai d6 bao ton 32,54+1,22/ 31,46 1,91/ 31,03+1,84/ H=30202* 0,095
(7-35) 33,00 [32,00-33,00] 32,00([31,00-33,00] 31,00 [30,00-32,00]
T by x + + +
San sang ho trg 5,22+0,93 /5,00 6,32 +0,65 /6,00 5,57 +0,96 / 6,00 H=57139* 0186

(0-7) [4,00-6,00]

[6,00-7,00]

[5,00-6,00]

Ghi chu: Gid tri trinh bay theo dang trung binh + d6 léch chuén / trung vi [IQR]; * p < 0,001. Theo cdc ngudng
tai muc 2.3, €2= 0,174 va 0,186 biéu thj Gnh hwéng I&n déi véi nhdn thirc va mire d6 sén sang hé tro; €2 = 0,095

biéu thj nh hudng trung binh déi vdi thdi dé bdo tén.
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Kiém dinh hdu nghiém Dunn-Bonferroni cho
thay diém nhan thic gidm theo thir tu can bd
Vudn quéc gia, ngudi dan dia phwong va khach
du lich. Piém thai do cda can bd cao hon hai
nhém con lai. DI véi mirc do san sang ho tro,
ngudi dan cé diém cao hon can bd va khach du
lich, déng thai khach du lich c6 diém cao hon
cén bd. Gid tri €2 cho thdy anh hudng cdia nhém
& muirc 1dn dbi v&i nhan thace (€2 = 0,174) va
murc d6 san sang ho tro (€2 = 0,186), va & muc
trung binh ddi véi thai dé bao tén (g2 = 0,095).
3.5. Cac yéu t6 lién quan dén thai dd va mirc
dd san sang ho tro’ bao ton

M® hinh hoi quy tuyén tinh vé diém thai d6 c6

y nghia théng ké tdng thé (F = 8,789; p < 0,001)
nhung chi giai thich 11,5% bién thién cta diém
thai d6 (R? hiéu chinh = 0,115). Sau khi kiém soat
nhom dadi tugng, gidi tinh va viéc tirng thay vooc
hodc thay qua anh/video, diém nhan thic khéng
lién quan cd y nghia thdng ké véi diém thai dé (B
=0,209; KTC95%: tir-0,118 dén 0,536; p =0,209).
So v@i can bd Vudn qudc gia, ngudi dan va khach
du lich c6 diém thai d6 thap hon [an luot 0,947
diém (KTC 95%: -1,610 dén -0,284; p = 0,005) va
1,163 diém (KTC 95%: -1,779 dén -0,547; p <
0,001). Do ca ba nhém d8u cé diém thai do cao,
cac chénh léch nay phan anh khac biét twong déi
gitta nhdm hon 1a sy thiéu dng hd d6i véi bdo ton.

Bang 5. Cac m6 hinh hdi quy vé thai d6 va mirc do san sang ho trg’ bao ton

M4 hinh/

KTC 95%/

bién gidi thich Uoclwong  1issphuhgp PV21Ue Dién giai
w. o F =8,789; M6 hinh cé y nghia téng thé;
d';'é?r:q‘“t‘;‘;it‘;‘éeg‘ét;”gn RZhiéuchinh  <0,001  gidithich 11,5% bién thién
' =0,115 cla diém thai do.
lem nhan’thu“c B = 0,209 [:0,118; 0,536] 0,209 Kh?n’g co [nm Iilen qlﬂan
vé vooc Cat Ba c6 y nghia thong ké.
Ngudi dan Diém thai d6 thap hon can bd
B =-0,947 -1,610; -0,284 . .
dia phuong 09 [-1,610; -0,284] 0,005 Vuon qudc gia 0,947 diém.
Khach du lich B=-1163  [1,779;-0,547] <0001 DM thaidothap hon can bo
Vuwdon quoc gia 1,163 diém.
. N Ikerke R? = . .
Hbi quy logistic: agelkerke i = M hinh c6 ¥ nghfa téng thé;
san sang ho tro cao 0,215; phan loai <0,001 han loai dung 69,3%
gnotre diing = 69,3% P A AUNG 5,578
plemnhanthic  op_o780 04741286 0330 Khong co mol ien quan
vé vooc Cat Ba €O y nghia thong ké.
Piém thai d6 bdo ton  OR = 0,950 0,812-1,113 0,526 Khong co mai lién quan
€6 y nghia thong ké.
o oa ~ Ty s6 chénh thuéc nhém sdn sang
(;\ilfu‘;:?nn 1CC))R6;33 4,193-27,216 <0,001 hb tro & mirc cao I6n gap khoang
1a pnuong ’ 10,68 I4n so véi can bd VQG.
Khach du lich OR = 1,703 0,812-3,570 0,159 Knongkhacbiétcoy nghia thong

ké so vdi can bo VQG.

Ghi chu: Nhém tham chiéu ld cdn bd Vwdn quéc gia. Trong mé hinh tuyén tinh, gidi tinh ni¥ va viéc tirng
thdy vooc khéng c¢é méi lién quan cé y nghia théng ké nén khéng trinh bay chi tiét. KTC 95%: khodng tin

cdy 95%.

M& hinh héi quy logistic cé y nghia théng ké
téng thé (p < 0,001), vdi Nagelkerke R? = 0,215
va ty |& phan loai dung 69,3%. Piém nhan thirc
va diém thai d6 khong phai I3 yéu t& du bao c6
y nghia d6i véi mirc san sang hd tro cao (p >
0,05). So vd&i can bd Vudn qudc gia, ngudi dan

dia phuong cé ty s6 chénh thuéc nhém san
sang ho trg & muirc cao 1&n gap 10,683 Ian (OR
= 10,683; KTC 95%: 4,193-27,216; p < 0,001).
Khach du lich khéng khéc biét cé y nghia théng
ké so véi cdn bd Vudn quéc gia (OR = 1,703;
KTC 95%: 0,812-3,570; p = 0,159).
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4. THAO LUAN

Nghién cru cho thay nhan thirc, théi dé va
murc d6 san sang hd trg khdng tao thanh mot
chudi tuyén tinh don gian. Can bd Vuon qudc
gia c6 diém nhan thirc va thai dd cao nhat,
con ngudi dan cé diém san sang hd tro cao
nhat; sau hiéu chinh, nhém d6i tugng lién hé
ré hon véi mrc san sang hd tro cao so véi
diém nhan thirc va thai d6. Két qua phu hop
V@i cach tiép can khoa hoc x3 héi bado ton,
trong dé quyét dinh bdo tén chiu dnh hudng
déng thoi cha cd nhan, vai tro x3 hdi va thé
ché [1, 2]. V&i mét loai ddc hirtu, cuc ky nguy
cap trong sinh canh nui d4 voi bj chia cat [12-
14], bang chirng xa hoi nay bé sung can thiét
cho céc hiéu biét sinh thai.
4.1. Sy phan héa vé nhan thirc gitra cdc nhém
lién quan

Can bd Vuon qudc gia dat diém t6i da & 06
ndi dung nhan thirc, con khodng tréng rd nhat
cla nguwdi dan va khach du lich lién quan dén
khu vire phan bé va sinh canh séng cla vooc. Ty
l& 100% & nhém can bd gan véi chon mau cé
chu dich, wu tién nguwoi truc ti€p tham gia bao
ton, nén khéng dai dién cho moi vi tri cong tac.
Sy phan héa twong déng vdi nghién ctu tai
Rungwa, noi nhan thirc thay déi theo tudi, hoc
van, tinh trang di cv va khodng cidch dén khu
bao tén [3], cling nhu nghién clru vé vooc vang
tai Bhutan, noi cu trd va hoc van lién quan dén
hiéu biét vé tinh trang dugc bao vé va nguy cap
cla loai [8]. Cat Ba chua do day dd cac bién nay
nén chua thé xac dinh co ché. Tuy nhién,
khodng trong kién thirc vé sinh cdnh ¢ y nghia
quan ly truc tiép: vooc Cat Ba str dung dia hinh
va tham thyec vat khac nhau theo hoat déng va
mua [13], d6ng thoi c6 dic diém phan tang do
cao [14]. Truyén théng vi thé can chuyén tir
nhan dién loai sang hiéu biét dinh hwdng hanh
vi V& sinh cdnh nhay cdm va quy tac &ng x(r.
4.2. Thai do tich cwc nhwng mirc d6 san sang
ho tro khong dong nhat

Ca ba nhédm déu cé diém thai dd cao, nhung
anh hudng cdia nhém déi vai théi dé chi & mic

trung binh (€2=0,095), thadp hon anh huéng déi
v&inhan thirc va mrc san sang hd tro. Diém tap
trung & ving cao con goi y hiéu &ng tran. Cac
nghién ctu tai Kashmir va Rungwa cho thay
thai do tich cwc van chju anh hudng cla thiét
hai mUa mang, vat nudi va sinh k& [3, 4]; tai
cdng déng Maasai, kién thirc truyén théng, quy
mé hé va trai nghiém thiét hai cling cd vai tro
[5]. Véi linh truéng, mirc Gng hoé gan vdi loi ich,
kinh t&€ va van hoda & Bangladesh [6]; v3&i sw
danh déi gitra lgi ich du lich, gia tri tham my va
thiét hai tai Trung Quéc [7]; cling nhu noi cw
tra, niém tin va trai nghiém nhin thay loai tai
Bhutan [8]. Ngudi dan Cat Ba cé diém san sang
hd tro cao, nhung nghién ctru chwa do céc co
ché trén. Do d6, day 13 co s& hinh thanh gia
thuyét, khéng phai bang ching cho mét
nguyén nhan cu thé.

4.3. Quan hé gitra nhan thirc, thai dé va murc
d6 san sang ho tro

Trong md hinh tuyén tinh, diém nhan thirc
khong cé méi lién hé cd y nghia théng ké vdi
diém thai d6 sau khi hiéu chinh; mé hinh chi
gidi thich 11,5% bién thién. Trong mé hinh
logistic, di€ém nhan thirc va thai do cling khdng
lien quan cé y nghia dén viéc thudc nhém san
sang ho trg & muc cao. K&t qua nay khac véi
nghién clru tai cdng ddng Maasai, noi hiéu biét
vé phuong thirc bao tén truyén théng lién quan
tich cuc dén thai do [5]. Sy khac biét co thé
xuat phat tir ndi dung thang do, bién két qua va
béi canh x3 hoi - sinh thai khéng giéng nhau; tai
Cat B3, hiéu &rng tran va pham vi bién thién han
ché cé thé lam gidm kha ndng phat hién méi
lién hé. Theo cach tiép can khoa hoc xa hdi bao
ton, kién thic va thai d6 13 can thiét nhung
chua d0 dé hinh thanh y dinh hodc hanh vi néu
thi€u co hdi, chuan muec, niém tin, loi ich va co
ché& tham gia phu hop [1, 2].

Sau khi hiéu chinh, ty s6 chénh thuéc nhém
san sang ho tro & mic cao cla ngudi dan dia
phuwong Ién gap 10,683 1an can bd Vudn qudc
gia (OR = 10,683; KTC 95%: 4,193-27,216; p <
0,001), con khac biét gitra khach du lich va can
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bd khdng cd y nghia thong ké. OR la ty s6 chénh,
khdng phai xac suat hodc ty |& nguy co; khoang
tin cdy rong cho thay udc lvgng con bat dinh
va khong nén suy rong ngoai mau. Nagelkerke
R% = 0,215 cho thay md hinh chi nam bat mét
phan théng tin. Ty 1&é phan loai dung 69,3%
chuwa dd két ludn vé ning luc dy bdo néu thiéu
ty 1& nén cung cac chi s phan biét va hiéu
chinh; mé hinh vi thé chi dung dé danh gid méi
lien hé. Déng gbp cla nghién ctru 13 cho thay
murc s3n sang hd tro ty bdo cdo cé thé gin véi
vai tro va co hdi hanh dong cla tirng nhom rd
hon so vai viéc biét nhiéu hon hay cé thai do
tich cuc hon. Tuy nhién, nhdm cé thé dai dién
cho nhiéu yéu t6 chua do lwdng, nén két qua
khéng chirng minh quan hé nhan qua hodc
hanh vi bao tén thuc té.
4.4. Ham y déi véi quan ly bao tén

K&t qua ang hd céch ti€p can phan nhéom.
Véi cdn bd Vudn qubc gia, wu tién 1a ki nang
truyén thong, diéu phdi va thiét ké co ché tham
gia. V&i ngudi dan, mirc san sang cao cd thé
duwoc thir nghiém qua kénh bdo tin, giam sat
cdng dong va truyén thong dia phuong, véi vai
tro, quyén loi, trach nhiém va tinh tw nguyén rd
rang. V@i khéach du lich, da dang sinh hoc ¢ thé
lam tang nhu cdu tham quan [9], con cc nghién
clru tai Peru va Bach M3 cho thay du khach cé
thé& dng hé déng gdp tai chinh khi muc tiéu bao
ton duoc trinh bay cu thé [10, 11]. Tuy nhién,
nghién cru hién tai khéng dinh gia mic san
long chi tra nén khéng cho phép dé xuat mirc
phi tai Cat Ba. Trwdc mat, thdng tin cho du
khédch can tap trung vao tinh trang bdo tén cla
loai [12], yéu cdu bdo vé sinh cadnh [13, 14] va
quy tac &ng x&. Cac can thiép can duwoc thi
diém va danh gia trudc - sau bang kién thiec,
murc tham gia va hanh vi tuan tha.
4.5. Han ché nghién clru va huéng nghién ciru
tiép theo

Nghién cttu s& dung mau chi dich va thuan
tién nén két qud chua dai dién cho toan bd
cdng déng va khach du lich tai Cat Ba. Dt liéu
tw bao cdo cé thé [Am murc thai d6 va sin sang

ho tro cao hon hanh vi thuc té. Do thiét ké cat
ngang va chua xem xét day du cac yéu to lién
quan, két qua chi phan dnh maéi lién hé, khdng
cho phép suy ludn nhan qua. Nghién ciru tiép
theo nén s dung mau dai dién hon, hoan thién
thang do va két hop khao sat dinh lwong vai
phong van sau, chi bdo hanh vi va danh gia
trwdc va sau can thiép.

5. KET LUAN

K&t qua khao sat 300 ngudi thudc ba nhém
lién quan cho thay nhan thirc, thai d6 va mirc
san sang hd tro bdo ton vooc Cat Ba khac biét
cb y nghia théng ké. Can bé Vuon qudc gia dat
diém nhan thirc va thai dé cao nhat; ngudi dan
dia phuong cé diém san sang ho tro cao nhat;
khach du lich thé hién thai do tich cuc nhung
mic do hiéu biét vé loai va sinh canh chua
doéng déu.

Trong s6 cac bién duwa vao md hinh logistic,
nhém déi tuwong la bién duy nhat cé méi lién hé
c6 y nghia théng ké véi viéc thudc nhém sdn
sang ho trg cao; diém nhan thirc va thai do
khéng cho thady méi lién hé doc lap. K&t qua cho
thdy ndng cao nhan thic va thai do tich cuc,
néu ding riéng 1&, cé thé chwa du dé hinh
thanh muc san sang ho tro cao.

Trén co s& dd, cé thé thi diém truyén théng
phu hgp vdi tirng nhédm, co ché tham gia cho
cong déng va hwdng dan hanh vi bdo tén cu
thé cho khach du lich. Hiéu qua cua cac giai
phédp nay can dwoc dénh gid trudc khi dp dung
rong rai.
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	2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	2.1. Khu vực, đối tượng và thiết kế nghiên cứu
	Nghiên cứu được thực hiện tại Vườn quốc gia Cát Bà, thành phố Hải Phòng, nơi có quần thể voọc Cát Bà sinh sống và có sự đan xen giữa bảo tồn đa dạng sinh học, sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch. Nghiên cứu sử dụng thiết kế khảo sát cắt ngang bằng...
	Tổng số phiếu khảo sát đưa vào phân tích là 300, gồm 50 cán bộ Vườn quốc gia, 100 người dân địa phương và 150 khách du lịch. Cán bộ được lựa chọn có chủ đích, ưu tiên những người có nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến quản lý, bảo tồn, truyền thông hoặc ...

	2.2. Cấu trúc bảng hỏi, xây dựng chỉ số và mã hóa biến
	Bảng hỏi được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các khái niệm và nhóm biến thường dùng trong nghiên cứu về nhận thức, thái độ và hành vi bảo tồn động vật hoang dã [1-11], sau đó được hiệu chỉnh về ngôn ngữ, nội dung và phương án trả lời cho phù hợp với bối...

	Bảng 1. Cấu trúc chỉ số và cách mã hóa biến sử dụng trong phân tích
	2.3. Phân tích số liệu
	Dữ liệu được kiểm tra tính đầy đủ, tính nhất quán và mã hóa trước khi phân tích. Thống kê mô tả được sử dụng để trình bày tần số, tỷ lệ, trung bình ± độ lệch chuẩn và trung vị [khoảng tứ phân vị - IQR]. Kiểm định Chi-square được sử dụng đối với các bi...

	3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
	3.1. Đặc điểm mẫu khảo sát
	Mẫu khảo sát gồm 300 người trả lời, trong đó cán bộ Vườn quốc gia chiếm 16,7%, người dân địa phương chiếm 33,3% và khách du lịch chiếm 50,0%. Đặc điểm chính về giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, thâm niên công tác và số lần đến Cát Bà của ba nhóm được t...

	Bảng 2. Đặc điểm khái quát của mẫu khảo sát
	3.2. Nhận thức về voọc Cát Bà
	Tỷ lệ trả lời đúng về voọc Cát Bà khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa ba nhóm ở cả sáu nội dung đánh giá (χ² = 22,726-43,163; p < 0,001). Cán bộ Vườn quốc gia đạt 100% ở tất cả các nội dung. Người dân đều biết đến loài, biết tình trạng nguy cấp và từng...

	Bảng 3. Nhận thức về voọc Cát Bà theo nhóm đối tượng
	3.3. Thái độ và mức độ sẵn sàng hỗ trợ bảo tồn
	Thái độ đối với bảo tồn voọc Cát Bà nhìn chung tích cực ở cả ba nhóm. Mức đồng thuận cao được ghi nhận đối với sự cần thiết phải bảo tồn loài, bảo vệ sinh cảnh, xác lập trách nhiệm của nhiều bên, tăng cường truyền thông và hạn chế tác động tiêu cực củ...
	Mức độ sẵn sàng hỗ trợ bảo tồn cũng tương đối cao nhưng biểu hiện khác nhau giữa ba nhóm. Người dân địa phương có mức sẵn sàng cao ở các nội dung tham gia và báo tin; khách du lịch chủ yếu thể hiện sự sẵn sàng tuân thủ quy định, thông báo hành vi xâm ...

	3.4. So sánh điểm chỉ số giữa ba nhóm
	Bảng 4. So sánh điểm chỉ số giữa ba nhóm
	Kiểm định hậu nghiệm Dunn-Bonferroni cho thấy điểm nhận thức giảm theo thứ tự cán bộ Vườn quốc gia, người dân địa phương và khách du lịch. Điểm thái độ của cán bộ cao hơn hai nhóm còn lại. Đối với mức độ sẵn sàng hỗ trợ, người dân có điểm cao hơn cán ...

	3.5. Các yếu tố liên quan đến thái độ và mức độ sẵn sàng hỗ trợ bảo tồn
	Mô hình hồi quy tuyến tính về điểm thái độ có ý nghĩa thống kê tổng thể (F = 8,789; p < 0,001) nhưng chỉ giải thích 11,5% biến thiên của điểm thái độ (R² hiệu chỉnh = 0,115). Sau khi kiểm soát nhóm đối tượng, giới tính và việc từng thấy voọc hoặc thấy...

	Bảng 5. Các mô hình hồi quy về thái độ và mức độ sẵn sàng hỗ trợ bảo tồn
	Mô hình hồi quy logistic có ý nghĩa thống kê tổng thể (p < 0,001), với Nagelkerke R² = 0,215 và tỷ lệ phân loại đúng 69,3%. Điểm nhận thức và điểm thái độ không phải là yếu tố dự báo có ý nghĩa đối với mức sẵn sàng hỗ trợ cao (p > 0,05). So với cán bộ...

	4. THẢO LUẬN
	Nghiên cứu cho thấy nhận thức, thái độ và mức độ sẵn sàng hỗ trợ không tạo thành một chuỗi tuyến tính đơn giản. Cán bộ Vườn quốc gia có điểm nhận thức và thái độ cao nhất, còn người dân có điểm sẵn sàng hỗ trợ cao nhất; sau hiệu chỉnh, nhóm đối tượng ...
	4.1. Sự phân hóa về nhận thức giữa các nhóm liên quan
	Cán bộ Vườn quốc gia đạt điểm tối đa ở 06 nội dung nhận thức, còn khoảng trống rõ nhất của người dân và khách du lịch liên quan đến khu vực phân bố và sinh cảnh sống của voọc. Tỷ lệ 100% ở nhóm cán bộ gắn với chọn mẫu có chủ đích, ưu tiên người trực t...
	4.2. Thái độ tích cực nhưng mức độ sẵn sàng hỗ trợ không đồng nhất
	Cả ba nhóm đều có điểm thái độ cao, nhưng ảnh hưởng của nhóm đối với thái độ chỉ ở mức trung bình (ε² = 0,095), thấp hơn ảnh hưởng đối với nhận thức và mức sẵn sàng hỗ trợ. Điểm tập trung ở vùng cao còn gợi ý hiệu ứng trần. Các nghiên cứu tại Kashmir ...
	4.3. Quan hệ giữa nhận thức, thái độ và mức độ sẵn sàng hỗ trợ
	Trong mô hình tuyến tính, điểm nhận thức không có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với điểm thái độ sau khi hiệu chỉnh; mô hình chỉ giải thích 11,5% biến thiên. Trong mô hình logistic, điểm nhận thức và thái độ cũng không liên quan có ý nghĩa đến việc ...
	Sau khi hiệu chỉnh, tỷ số chênh thuộc nhóm sẵn sàng hỗ trợ ở mức cao của người dân địa phương lớn gấp 10,683 lần cán bộ Vườn quốc gia (OR = 10,683; KTC 95%: 4,193-27,216; p < 0,001), còn khác biệt giữa khách du lịch và cán bộ không có ý nghĩa thống kê...
	4.4. Hàm ý đối với quản lý bảo tồn
	Kết quả ủng hộ cách tiếp cận phân nhóm. Với cán bộ Vườn quốc gia, ưu tiên là kỹ năng truyền thông, điều phối và thiết kế cơ chế tham gia. Với người dân, mức sẵn sàng cao có thể được thử nghiệm qua kênh báo tin, giám sát cộng đồng và truyền thông địa p...
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